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ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC: 2022 -2023
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương 5:Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858
	Bài 15: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc
	Nhận biết:
-Nắm được cơ sở hình thành của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
-Nắm được các thành tựu cơ bản của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
- Biết được cư dân và tổ chức chính trị của Nhà nước Văn minh Văn Lang – Âu Lạc.


Thông hiểu:
Hiểu và phân tích được sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà nước văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
-Hiểu được các giá trị văn minh Văn Lang – Âu Lạc có những đặc điểm nổi bật trong toàn bộ đời sống của cư dân Văn Lang – Âu Lạc

Vận dụng:
-Lí giải văn hóa văn minh Văn Lang – Âu Lạc là cơ sở cho việc hình thành dân tộc Việt Nam sau này.
- Lí giải được các điều kiện tự nhiên dẫn tới sự hình thành của văn minh Văn Lang – Âu Lạc?
Vận dụng cao:
Đánh giá được vai trò của văn minh Văn Lang – Âu Lạc trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.


.
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	Bài 16: Văn minh Chăm - pa
	Nhận biết:
-Nắm được cơ sở hình thành của nền văn minh Chăm - pa.
-Nắm được các thành tựu cơ bản của nền văn minh Chăm - pa.
- Biết được cư dân và tổ chức chính trị của Nhà nước Văn minh Chăm – pa ảnh hưởng từ nền văn minh nào.


Thông hiểu:
Hiểu và phân tích được cơ cấu tổ chức dân cư và xã hội của Văn minh Chăm - pa.
-Hiểu được các giá trị văn minh có những đặc điểm nổi bật trong toàn bộ đời sống của cư dân Chăm - pa

Vận dụng:
- Lí giải được các điều kiện tự nhiên và các thành tựu văn minh tiêu biểu đã tạo nên nét đặc sắc trong đời sống của cư dân Văn minh Chăm - pa.

Vận dụng cao:
Đánh giá được vai trò của văn minh Chăm - pa.
trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.
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	Bài 17: Văn minh Phù Nam
	Nhận biết:
-Nắm được cơ sở hình thành của nền văn minh Phù Nam
-Nắm được các thành tựu cơ bản của nền văn minh Phù Nam. 
- Biết được cư dân và tổ chức chính trị của Nhà nước Phù Nam.
Thông hiểu:
Hiểu và phân tích được vì sao Văn minh Phù Nam là khu vực phát triển ngành biển .
-Hiểu được các giá trị văn minh Phù Nam có những đặc điểm nổi bật trong toàn bộ đời sống của cư dân Phù Nam

Vận dụng:
- Lí giải được các điều kiện tự nhiên dẫn tới sự hình thành của văn minh Phù Nam?
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	Bài 18: Văn minh Đại Việt
	Nhận biết:
-Nắm được cơ sở hình thành của nền văn minh Đại Việt
-Nắm được các thành tựu cơ bản của nền văn minh Đại Việt
- Biết được các hoạt động về đời sống của cư dân Văn minh Đại Việt
Thông hiểu:
-Hiểu và phân tích được các thành tựu tiêu biểu của Văn minh Đại Việt
-Hiểu được các giá trị văn minh có những đặc điểm nổi bật trong toàn bộ đời sống của cư dân Văn minh Đại Việt
Vận dụng:
-Lí giải các chính sách phát triển kinh tế- xã hội của các triều đại trong Văn minh Đại Việt
- Lí giải được sự hoàn thiện qua từng thời kì về tổ chức Nhà nước, Tôn giáo, Giáo dục… qua các thới kỳ của Văn minh Đại Việt
Vận dụng cao:
-Đánh giá được vai trò của văn minh Đại Việt trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.
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	Chương 6: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	Bài 19: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
	Nhận biết:
-Nêu được các thành phần dân tộc trên đất nước Việt Nam.
-Nắm được các thành những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
Thông hiểu:
-Hiểu và phân tích được sự phân chia tộc người theo ngữ hệ.
-Hiểu được những đặc điểm nổi bật về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Vận dụng:
- Lí giải được những đặc điểm nổi bật về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa tổng thể của đất nước Việt Nam
	2
	









2
	















1
	



















0

	
	
	Bài 20: Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam
	Nhận biết:
-Nắm được cơ sở hình thành Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước, giữ nước ởViệt Nam .
-Nêu được quan điểm và nội dung cơ bản về Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 
Thông hiểu:
Hiểu và phân tích được vai trò Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước, giữ nước ở Việt Nam.
-Hiểu được các quan điểm và nội dung cơ bản về Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước, giữ nước ở Việt Nam.
Vận dụng:
-Lí giải tầm quan trọng  Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước, giữ nước ở Việt Nam.
Vận dụng cao:
Đánh giá được vai trò của Khối đại đoàn kết dân tộc tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.
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	Tổng
	
	16
	12
	8
	4



     

